
STT Họ và tên Lớp cũ
Giới 
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Ngày sinh
Lớp 
mới

Trường (trước 
sáp nhập)

Ghi 
chú

1 Bùi Đặng Hà An 8A1 Nữ 21/01/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
2 Nguyễn Ngọc Vân Anh 8A1 Nữ 16/05/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
3 Nguyễn Thị Trâm Anh 8A1 Nữ 22/04/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
4 Võ Lan Anh 8A1 Nữ 25/11/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
5 Lê Ngọc Lan Anh 8A5 Nữ 01/04/2011 9A1 Trường THCS Hùng Vương HV
6 Trần Huỳnh Phương Anh 8 Nữ 04/01/2012 9A1 Trường THCS Thạnh Yên CĐến

7 Huỳnh Hữu Đặng 8A1 Nam 12/11/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
8 Nguyễn Nhật Đông 8A1 Nam 04/06/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
9 Dương Thị Quỳnh Giao 8A1 Nữ 25/05/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
10 Huỳnh Ngọc Gia Hân 8A1 Nữ 28/02/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
11 Văn Phước Hào 8A5 Nam 02/04/2012 9A1 Trường THCS Hùng Vương HV
12 Nguyễn Ngọc Phương Hiếu 8A1 Nữ 06/10/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
13 Từ Thị Mai Hoàng 8A1 Nữ 09/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
14 Nguyễn Huỳnh Hương 8A1 Nữ 17/08/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
15 Nguyễn Phúc Nguyên Khang 8A1 Nam 05/11/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
16 Bùi Đăng Khôi 8A1 Nam 26/10/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
17 Nguyễn Ngọc Liên 8A1 Nữ 11/07/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
18 Ngô Thị Thúy Liễu 8A1 Nữ 05/05/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
19 Trần Võ Minh Long 8A1 Nam 26/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
20 Trương Hoàng Long 8A1 Nam 17/11/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
21 Võ Thị Tuyết Mai 8A1 Nữ 15/11/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
22 Nguyễn Khánh Ngân 8A1 Nữ 16/08/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
23 Nguyễn Thị Kim Ngân 8A1 Nữ 18/12/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
24 Nguyễn Thành Nhân 8A1 Nam 14/01/2011 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
25 Đặng Thành Phát 8A1 Nam 17/07/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
26 Phạm Đăng Phát 8A1 Nam 24/10/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
27 Danh Lâm Hoàng Phi 8A1 Nam 11/05/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
28 Trương Minh Quân 8A1 Nam 10/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
29 Huỳnh Thắng 8A1 Nam 24/04/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
30 Ngô Phạm Thiên Thư 8A1 Nữ 06/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
31 Nguyễn Thị Phương Thùy 8A1 Nữ 24/01/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
32 Võ Văn Toàn 8A1 Nam 25/09/2011 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
33 Trần Ngọc Kiều Trang 8A1 Nữ 03/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
34 Nguyễn Thị Phương Trinh 8A1 Nữ 18/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
35 Trương Nhã Trúc 8A1 Nữ 20/09/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
36 Phạm Thị Mai Tuyền 8A1 Nữ 26/08/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
37 Huỳnh Ngọc Uyên 8A1 Nữ 17/02/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
38 Ngô Thái Tường Vy 8A1 Nữ 08/05/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT
39 Nguyễn Thanh Vy 8A1 Nữ 23/04/2012 9A1 Trường THCS Triệu Thị Trinh TTT

t

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG XUYÊN

TRƯỜNG THCS TRIỆU THỊ TRINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng kết danh sách có 39 học sinh. Trong đó có 25 học sinhh nữ.

Khối 8: 8 lớp, 300 học sinh;

Khối 9: 5 lớp, 193 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A1 TRƯỜNG THCS TRIỆU THỊ  TRINH 
(Điểm Chính)

NĂM HỌC 2026  - 2027

Khối 6: 5 lớp, 186 học sinh;

Khối 7: 7 lớp, 273 học sinh;

P. Hiệu Trưởng

Trương Thái Trung
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